
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn thi: Lập trình Windows (C#) Phòng thi: D213

Ngày thi: 09/01/2021 Giờ thi: 17:00

STT MSSV Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 2118110002 Đặng Bảo Ân 10/09/2000 CCQ1811A

2 2117110141 Hoàng Thế Anh 24/05/1999 CCQ1711C

3 2118110004 Trần Hoàng Việt Bảo 22/07/2000 CCQ1811A

4 2118110335 Lê Ngọc Trân Châu 13/02/2000 CCQ1811E

5 2117110281 Hồ Hoàng Chí 27/03/1999 CCQ1711E

6 2118110097 Nguyễn Quốc Đại 02/01/1999 CCQ1811B

7 2116110011 Đoàn Minh Đạt 27/10/1998 CCQ1611A

8 2118110181 Lê Hữu Dũng 19/01/1999 CCQ1811C

9 2118110258 Nguyễn Tấn Dũng 21/04/1999 CCQ1811D

10 2118110340 Đỗ Viết Duy 24/06/2000 CCQ1811E

11 2118110020 Trần Thị Cẩm Giang 08/01/2000 CCQ1811A

12 2118110102 Trần Như Hạnh 08/07/1996 CCQ1811B

13 2117110089 Trần Thanh Hiếu 14/05/1999 CCQ1711B

14 2118110030 Ngô Nguyễn Văn Hòa 24/02/1999 CCQ1811A

15 2117110015 Đỗ Đức Hòa 20/04/1999 CCQ1711A

16 2118110108 Lê Văn Hòa 28/05/2000 CCQ1811B

17 2117110294 Nguyễn Lê Huy Hoàng 04/07/1999 CCQ1711E

18 2118110360 Hồ Đình Hữu 15/08/2000 CCQ1811E

19 2116110100 Nguyễn Kế Hữu 06/02/1997 CCQ1611B

20 2118110356 Võ Thái Huy 10/10/2000 CCQ1811E

21 2118110357 Chu Văn Huy 10/05/2000 CCQ1811E

22 2117110157 Lê Kim Khải 29/12/1999 CCQ1711C

23 2117110308 Trần Quốc Khánh 23/01/1999 CCQ1711E

24 2118110361 Nguyễn Anh Khoa 24/08/2000 CCQ1811E

25 2118110122 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/03/2000 CCQ1811B

26 2118110363 Nguyễn Thị Hoài Linh 20/07/2000 CCQ1811E

27 2118110206 Nguyễn Phùng Duy Linh 11/04/2000 CCQ1811C

28 2118110283 Nguyễn Tiến Long 15/03/2000 CCQ1811D

29 2118110126 Nguyễn Thiên Long 30/03/2000 CCQ1811B

30 2118110370 Đào Văn Minh 16/11/2000 CCQ1811E

31 2118110286 Lê Duy Minh 28/08/1998 CCQ1811D

32 2118110043 Cao Thị Hồng Ngát 02/01/2000 CCQ1811A

33 2117110314 Trần Thị Thế Ngọc 27/11/1999 CCQ1711E

34 2117110108 Lê Hoàng Nhật 02/04/1999 CCQ1711B

35 2118110217 Nguyễn Hồng Nhật 25/04/2000 CCQ1811C

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Họ và tên



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn thi: Lập trình Windows (C#) Phòng thi: D212

Ngày thi: 09/01/2021 Giờ thi: 17:00

STT MSSV Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 2118170588 Lê Văn Phú 07/10/2000 CCQ1811E

2 2118110052 Phạm Huỳnh Phú 14/04/2000 CCQ1811A

3 2118110054 Bùi Phạm Nhất Phương 09/11/2000 CCQ1811A

4 2118170591 Mai Văn Quân 01/10/2000 CCQ1811E

5 2117140089 Phan Anh Quốc 14/09/1999 CCQ1711E

6 2118110057 Huỳnh Thanh Quốc 27/07/2000 CCQ1811A

7 2118110058 Lương Ngọc Quý 10/04/1999 CCQ1811A

8 2117110323 Nguyễn Thanh Sang 30/05/1999 CCQ1711E

9 2118110382 Nguyễn Thị Thu Sương 09/08/2000 CCQ1811E

10 2118110224 Đỗ Ngọc Tâm 15/09/2000 CCQ1811C

11 2117110049 Đặng Duy Thạch 08/07/1999 CCQ1711A

12 2118110384 Bá Thị Thanh 15/03/2000 CCQ1811E

13 2117110335 Trịnh Quốc Thành 11/10/1999 CCQ1711E

14 2118110065 Nguyễn Võ Thiện Thành 07/08/2000 CCQ1811A

15 2118110064 Lê Thành 21/06/2000 CCQ1811A

16 2117110261 Võ Văn Thành 19/12/1999 CCQ1711D

17 2118110390 Nguyễn Thị Thanh Thúy 01/02/2000 CCQ1811E

18 2117110262 Nguyễn Đặng Sơn Tiền 26/09/1999 CCQ1711D

19 2118110156 Lê Việt Tình 14/01/2000 CCQ1811B

20 2117110265 Nguyễn Minh Tỉnh 25/10/1999 CCQ1711D

21 2118110392 Đào Duy Tịnh 17/06/2000 CCQ1811E

22 2118110394 Nguyễn Văn Minh Trọng 27/02/2000 CCQ1811E

23 2116110142 Ngô Quang Trung 06/02/1998 CCQ1611B

24 2118110397 Nguyễn Hồ Phi Trường 06/07/2000 CCQ1811E

25 2118110081 Nguyễn Văn Tú 02/02/2000 CCQ1811A

26 2117110061 Lê Tuấn 20/07/1998 CCQ1711A

27 2118110399 Trần Công Tuấn 26/12/2000 CCQ1811E

28 2117110271 Võ Hồng Minh Tuấn 16/10/1999 CCQ1711D

29 2118110083 Lê Quốc Việt 17/03/2000 CCQ1811A

30 2118110165 Đỗ Chiếm Vũ 10/06/2000 CCQ1811B

31 2117110139 Nguyễn Lê Vương 26/08/1999 CCQ1711B

32 2118110407 Nguyễn Phạm Thúy Vy 23/05/2000 CCQ1811E

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Họ và tên



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn thi: Lập trình Windows (C#) Phòng thi: D211

Ngày thi: 09/01/2021 Giờ thi: 17:00

STT MSSV Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 2118110091 Dương Việt Anh 14/10/1999 CCQ1811B

2 2118110005 Trần Văn Bình 29/08/1998 CCQ1811A

3 2118110336 Trần Văn Chiến 01/06/1999 CCQ1811E

4 2118110255 Lê Việt Cường 20/04/2000 CCQ1811D

5 2118110099 Võ Thanh Đạt 23/04/2000 CCQ1811B

6 2118110007 Nguyễn Ca Din 15/04/2000 CCQ1811A

7 2117110287 Lê Minh Đức 10/04/1998 CCQ1711E

8 2118110014 Đỗ Viết Dũng 27/07/1998 CCQ1811A

9 2118110342 Nguyễn Đặng Hoàng Dương 28/10/2000 CCQ1811E

10 2117110085 Hoàng Kim Gia 26/01/1999 CCQ1711B

11 2118110021 Trương Văn Giang 21/12/1997 CCQ1811A

12 2118110262 Đỗ Thành Giang 03/02/2000 CCQ1811D

13 2118110186 Nguyễn Thị Thu Hà 01/10/2000 CCQ1811C

14 2118110348 Huỳnh Đông Hận 25/10/1999 CCQ1811E

15 2118110349 Nguyễn Thanh Hậu 02/01/2000 CCQ1811E

16 2118110023 Nguyễn Văn Hậu 07/12/2000 CCQ1811A

17 2118110105 Trần Minh Hiếu 20/09/2000 CCQ1811B

18 2118110271 Nguyễn Thanh Hóa 11/07/1999 CCQ1811D

19 2118110106 Ngô Đình Hoàng 14/11/1999 CCQ1811B

20 2118110028 Nguyễn Hữu Hoàng 29/01/2000 CCQ1811A

21 2118110110 Tăng Văn Hội 22/09/2000 CCQ1811B

22 2118110031 Trần Gia Hùng 20/03/1997 CCQ1811A

23 2118110113 Mai Đức Hùng 10/01/2000 CCQ1811B

24 2118110032 Đặng Thị Hương 20/12/2000 CCQ1811A

25 2118110196 Nguyễn Ngọc Huy 11/10/2000 CCQ1811C

26 2118110118 Nguyễn Văn Khoai 28/09/2000 CCQ1811B

27 2118110278 Võ Đức Kỳ 01/09/2000 CCQ1811D

28 2118110070 Lê Nhật Linh 24/11/2000 CCQ1811A

29 2118110123 Vũ Quang Linh 13/02/2000 CCQ1811B

30 2118110037 Lê Thị Kiều Loan 20/04/2000 CCQ1811A

31 2118110366 Huỳnh Ngọc Lộc 15/05/2000 CCQ1811E

32 2118110127 Mai Xuân Lợi 03/11/2000 CCQ1811B

33 2118110125 Nguyễn Thành Long 18/05/2000 CCQ1811B

34 2118110128 Hồ Minh Lượng 17/04/2000 CCQ1811B

35 2118110129 Đồng Quốc Minh 03/07/1999 CCQ1811B

36 2118110131 Nguyễn Phương Nam 03/04/2000 CCQ1811B

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Họ và tên



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn thi: Lập trình Windows (C#) Phòng thi: D209

Ngày thi: 09/01/2021 Giờ thi: 17:00

STT MSSV Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 2118110130 Đoàn Khắc Nam 17/03/2000 CCQ1811B

2 2118110135 Ngô Minh Nhật 28/01/2000 CCQ1811B

3 2118110046 Nguyễn Đình Nhi 08/08/2000 CCQ1811A

4 2118110293 Lại Văn Ơn 25/10/2000 CCQ1811D

5 2118110051 Hồ Văn Phong 15/03/2000 CCQ1811A

6 2118110138 Trần Đại Phong 27/08/2000 CCQ1811B

7 2118110220 Huỳnh Thị Nhã Phương 09/08/2000 CCQ1811C

8 2118110144 Phan Văn Quang 05/03/2000 CCQ1811B

9 2116110199 Huỳnh Quang Sang 01/01/1998 CCQ1611C

10 2118110150 Lê Đỗ Đức Tân 16/12/1998 CCQ1811B

11 2118110306 Nguyễn Tấn Thành 11/04/2000 CCQ1811D

12 2118050048 Lê Hoàng Thiện 02/07/2000 CCQ1811E

13 2118110313 Tạ Quốc Thịnh 05/04/2000 CCQ1811D

14 2118110391 Bùi Minh Tiến 20/09/2000 CCQ1811E

15 2118110159 Cao Minh Trí 10/04/2000 CCQ1811B

16 2118110321 Đỗ Ngọc Trí 02/10/2000 CCQ1811D

17 2118110075 Lê Xuân Triều 08/10/1995 CCQ1811A

18 2118110322 Võ Văn Trọng 10/08/2000 CCQ1811D

19 2118110161 Nguyễn Thanh Tú 22/07/1998 CCQ1811B

20 2116110298 Trần Văn Tưởng 18/10/1998 CCQ1611D

21 2118110163 Đoàn Quốc Văn 04/12/2000 CCQ1811B

22 2118110331 Cao Quốc Vinh 08/09/2000 CCQ1811D

23 2118110329 Nguyễn Hữu Vinh 15/10/2000 CCQ1811D

24 2118110330 Nguyễn Đức Quang Vinh 29/07/2000 CCQ1811D

25 2118110164 Trần Công Vinh 26/08/1999 CCQ1811B

26 2118110084 Lê Hoàng Vũ 23/09/1992 CCQ1811A

27 2118110166 Nguyễn Tường Vũ 06/06/2000 CCQ1811B

28 2118110167 Võ Hoàng Bảo Vương 22/02/2000 CCQ1811B

29 2118110169 Lâm Như Ý 21/07/2000 CCQ1811B

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Họ và tên



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn thi: Lập trình Windows (C#) Phòng thi: D206

Ngày thi: 09/01/2021 Giờ thi: 17:00

STT MSSV Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 2118110177 Ngô Đức Cương 22/08/2000 CCQ1811C

2 2117110282 Lã Mạnh Cường 07/06/1999 CCQ1711E

3 2117110081 Phạm Tiến Đạt 30/09/1999 CCQ1711B

4 2118110016 Trần Văn Đạt 14/02/2000 CCQ1811A

5 2118110260 Trần Tiến Đạt 31/08/2000 CCQ1811D

6 2118110072 Lê Thị Thu Diệu 27/01/2000 CCQ1811A

7 2118110179 Nguyễn Thị Diệu 09/11/2000 CCQ1811C

8 2118110184 Phạm Công Đoàn 17/02/2000 CCQ1811C

9 2118110185 Nguyễn Văn Đồng 01/11/2000 CCQ1811C

10 2118110019 Võ Tá Đức 21/10/1999 CCQ1811A

11 2118110012 Lưu Đức Dũng 09/11/2000 CCQ1811A

12 2117110150 Phạm Quý Được 22/10/1995 CCQ1711C

13 2118110011 Lê Khánh Duy 11/02/1998 CCQ1811A

14 2118110010 Hồ Khánh Duy 09/08/2000 CCQ1811A

15 2118110187 Nguyễn Ngọc Minh Hải 30/08/2000 CCQ1811C

16 2118110191 Nguyễn Minh Hiếu 29/03/2000 CCQ1811C

17 2117110293 Kiều Đạt Hòa 08/03/1999 CCQ1711E

18 2116110099 Đoàn Hồng Huệ 24/07/1997 CCQ1611B

19 2118110274 Trịnh Đức Hùng 02/01/1999 CCQ1811D

20 2118110203 Nguyễn Ngọc Hưng 02/05/2000 CCQ1811C

21 2117110018 Nguyễn Phúc Huy 02/01/1999 CCQ1711A

22 2118110192 Phan Duy Huy 18/06/2000 CCQ1811C

23 2117110023 Nguyễn Minh Hy 16/07/1999 CCQ1711A

24 2118110277 Nguyễn Thế Kiệt 21/04/2000 CCQ1811D

25 2116110104 Lê Bảo Lâm 19/09/1998 CCQ1611B

26 2117250004 Võ Thị Lê 24/03/1998 CCQ1711E

27 2118110036 Phan Hồng Lĩnh 05/05/2000 CCQ1811A

28 2117110034 Trần Quốc Lợi 07/09/1999 CCQ1711A

29 2118110211 Huỳnh Thị Diễm My 15/11/2000 CCQ1811C

30 2118110212 Tô Thị Diễm My 03/09/2000 CCQ1811C

31 2116110110 Nguyễn Lê Nam 04/05/1998 CCQ1611B

32 2117110105 Nguyễn Xuân Nghĩa 04/03/1999 CCQ1711B

33 2118110215 Nguyễn Trọng Nghĩa 07/05/1999 CCQ1811C

34 2116110112 Bùi Trung Nghĩa 06/09/1998 CCQ1611B

35 2116110192 Nguyễn Minh Nhật 21/10/1997 CCQ1611C

36 2118110049 Nguyễn Ái Phong 01/01/2000 CCQ1811A

37 2116110194 Phạm Thành Phụng 15/06/1998 CCQ1611C

38 2118110142 Huỳnh Thanh Phương 27/08/2000 CCQ1811B

39 2117110177 Nguyễn Thị Bích Phượng 25/06/1998 CCQ1711C

40 2116110196 Ngô Minh Quân 10/10/1998 CCQ1611C

41 2117110322 Nguyễn Công Quốc 01/05/1999 CCQ1711E

42 2118110222 Nguyễn Văn Quyên 14/03/2000 CCQ1811C

43 2117250009 Nguyễn Thị Hồng Sang 16/02/1999 CCQ1711E

44 2117110121 Nguyễn Quốc Sơn 22/12/1999 CCQ1711B

45 2117110182 Nguyễn Hồng Sơn 16/09/1998 CCQ1711C

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Họ và tên



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn thi: Lập trình Windows (C#) Phòng thi: D207

Ngày thi: 09/01/2021 Giờ thi: 17:00

STT MSSV Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 2118110152 Huỳnh Ngọc Thành 26/12/2000 CCQ1811B

2 2118110227 Phan Minh Thi 26/07/2000 CCQ1811C

3 2117110053 Đỗ Hoàng Thiện 31/03/1999 CCQ1711A

4 2118110069 Trương Trọng Thiện 19/06/2000 CCQ1811A

5 2117110054 Phan Văn Tấn Thiện 12/12/1999 CCQ1711A

6 2118110229 Trần Văn Thìn 18/02/2000 CCQ1811C

7 2117110057 Lê Thị Kim Thư 06/12/1999 CCQ1711A

8 2118110071 Phạm Thị Anh Thư 17/01/1999 CCQ1811A

9 2117110056 Mai Quang Thụ 03/04/1999 CCQ1711A

10 2116110132 Đoàn Thị Thùy 10/08/1996 CCQ1611B

11 2117110343 Nguyễn Ngọc Tiến 12/01/1998 CCQ1711E

12 2117110243 Lê Mạnh Tiến 25/10/1999 CCQ1711D

13 2118110234 Võ Văn Tịnh 01/02/2000 CCQ1811C

14 2118110244 Tô Đình Trực 26/04/2000 CCQ1811C

15 2117110269 Nguyễn Thành Trung 16/10/1999 CCQ1711D

16 2116110068 Nguyễn Bảo Tú 05/10/1997 CCQ1611A

17 2117110062 Trần Thanh Tuấn 12/01/1999 CCQ1711A

18 2117110134 Trần Đức Tuấn 25/12/1999 CCQ1711B

19 2118110245 Lê Vạn Tuế 20/11/1998 CCQ1811C

20 2118110246 Lê Thanh Tuyền 10/09/2000 CCQ1811C

21 2117110208 Nguyễn Hoàng Vị 01/05/1999 CCQ1711C

22 2117110275 Nguyễn Quốc Việt 04/09/1999 CCQ1711D

23 2118110249 Trần Quang Vũ 14/11/2000 CCQ1811C

24 2118110250 Nguyễn Tấn Vương 14/08/2000 CCQ1811C

25 2118110334 Lê Thị Thanh Xuân 28/07/2000 CCQ1811D

26 2118110086 Bùi Thị Như Ý 06/01/2000 CCQ1811A

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Họ và tên


